
φ
21
27
34
42
48
60
76
90

110
125
140

Ống thoát Ống C0 Ống C1 Ống C2 Ống C3
I - ỐNG XẢ (VNĐ/M)

3,813 4,650 4,904 6,231 7,254
4,743 6,045 7,073 7,347 11,067
6,231 7,254 8,959 10,788 12,462
9,207 10,509 12,353 13,857 16,275

10,788 12,741 14,711 16,740 20,274
14,136 16,926 20,840 23,901 28,923
19,809 23,064 26,498 34,131 42,222
24,087 27,528 32,722 37,479 49,011
36,456 41,292 48,659 54,591 76,632
40,269 50,685 60,352 70,494 89,373
49,569 63,147 75,346 87,513 117,087

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến
 GOOS Co,, Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN
ĐT: + 84-4-3773 7548;              Fax: +84-4-3773 5834;        Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA TIỀN PHONG
(Áp dụng từ ngày 03/08/2009)

160
200
225
250
280
315
355

φ Cút Chếch Tê MS Y RT RN          CRT Phễu Bịt T.T
21 744 744 1,209 558 651 651 1,302
27 1,209 1,023 1,953 744 837 837 1,674
34 1,674 1,395 2,697 837 2,046 1,488 1,488 3,999
42 2,697 1,953 3,906 1,116 4,185 2,232 2,232
48 3,999 3,441 5,301 1,395 3,162 3,162
60 5,673 5,580 8,928 2,325 10,137 4,500
76 10,974 9,300 14,973 3,348 20,925 12,090 7,600
90 15,996 12,834 20,739 4,371 26,226 12,300
110 25,947 18,135 35,061 7,161 37,572 20,553 15,200

125 fun 47,988 33,201 76,074 12,090 71,331 22,400
140 fun 59,799 43,617 89,094 13,764 119,226 27,000
160 fun 74,586 64,728 97,743 20,739 171,864 36,400
200 fun 219,387 157,635 280,023 43,896

27/21 651 48/34 2,139 60/48 3,627 27/21 1,488 60/48 7,626

64,449 84,258 99,675 113,460 162,936
172,380 197,811 252,402
210,195 245,706 319,083

411,153
328,730 381,765 490,854
276,488 318,153

613,428
539,207 632,586 820,725

Tê thu

PHỤ KIỆN

Côn thu Côn thu Côn thu Tê thu

412,751 488,250



34/21 1,023 60/34 3,348 76/48 4,836 34/21 1,860 76/34 10,230
42/21 1,395 76/34 6,417 90/48 7,254 42/21 2,511 76/42 10,974
48/21 1,953 90/34 6,882 110/48 10,695 48/21 4,185 76/48 12,369
60/21 2,790 110/34 10,416 76/60 5,394 34/27 2,232 76/60 13,764
34/27 1,302 48/42 2,232 90/60 10,974 42/27 3,069 90/42 14,508
42/27 1,488 60/42 3,813 110/60 10,695 48/27 4,464 90/48 22,320
48/27 2,046 76/42 4,650 90/76 7,998 60/27 6,045 90/60 24,831
60/27 3,255 90/42 8,835 110/76 10,974 48/34 4,650 110/48 34,224
42/34 1,674 110/42 10,509 110/90 12,090 60/34 6,603 110/76 26,133

Cút ren 
trong

Cút ren 
ngoài

MS ren 
trong

MS ren 
ngoài

R.co ren 
trong

R.co ren 
ngoài

Tê ren 
trong

Tê ren 
ngoài

19,800 27,936 17,568 22,032 41,760 41,760 18,936 23,832
22 536 31 536 21 600 25 632 21 168 25 920

20x1/2
25x1/2

D 50x4.6 46,368

D 32x5.4
D 40x6.7

φ

D 40x3.7 42,120

Giá bán
11,520
21,600
27,432

Ống nước nóng

31,968

D 20x3.4
D 25x4.2

D 20x2.8
D 25x3.5
D 32x4.4

Giá bán
13,032
23,400
30,600

ỐNG NHIỆT TIỀN PHONG
Ống nước lạnh

22,536 31,536 21,600 25,632 21,168 25,920
22,032 33,336 23,832 28,800 66,240 66,240 22,032
56,088 37,728 45,936 102,240 110,448

63,936 94,536 139,248 157,680
103,536 142,200 227,160 263,592

Cút Chếch MS Nút 
chụp

2,736 2,232 1,440 1,368
3,600 3,600 2,376 2,232
6,336 5,400 3,672 3,168
8,712 10,800 5,832 4,536

17,928 16,272 10,800 7,632

φ Côn thu Tê thu φ Côn thu Tê thu φ Côn thu Tê thu Keo 15gr 2,200
25/20 2,232 4,968 40/20 4,968 8,568 50/20 7,632 12,888 Keo 30gr 3,200
32/20 3,168 7,848 40/25 5,040 8,928 50/25 7,632 13,752 Keo 50gr 5,500
32/25 3,168 8,568 40/32 5,256 12,816 50/32 8,496 19,296 Keo cân 100,000

50/40 9,288

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Van chặn

68,832
94,536

103,896
159,912
226,87250

Rắc co nhựa

16,632
20,736
40,320
44,568
68,112

50x1.1/2

φ

20
25
32
40

25x1/2
25x3/4
32x1
40x1.1/4

Chú ý: 
- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
- Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.
- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển


